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LỊCH BÁO GIẢNG 

(Từ ngày 15/05 đến ngày 19/05/2023) 

Thứ/ 

Ngày 
Buổi Tiết 

Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

15/05 

S
Á

N
G

 
1  Chào cờ Mừng sinh nhật Bác  

2 34 Tập đọc Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia Máy chiếu 

3  Toán Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số Bảng phụ 

4  Tiếng Anh Review 4  

C
H

IỀ
U

 1 67 HDH Khoa học: Ôn tập : Thực vật và động vật (T1) Báng phụ 

2  Kể chuyện Ôn tập tiết 1 Máy chiếu 

3 34 Đạo đức Lựa chọn đường đi an toàn Thẻ hoa 

4  Song ngữ Khoa song ngữ  

3 
 

16/05 

S
Á

N
G

 

1  LTVC Ôn tập tiết 2 Máy chiếu 

2 172 Toán Luyện tập chung Bảng phụ 

3 69 Thể dục Di chuyển tung và bắt bóng – Trò chơi: Trao tín gậy Còi 

4  HDH Ôn tập tiết 3 Bảng phụ 

C
H

IỀ
U

 1  Tập làm văn Ôn tập tiết 4 Máy chiếu 

2  Tin học Chơi cờ vua cùng phần mềm (T1)  

3 68 Khoa học Ôn tập : Thực vật và động vật (T2) Máy chiếu 

4  HĐNGCK Chia tay nghỉ hè Tư liệu 

4 
 

17/05 

S
Á

N
G

 

1  Tập đọc Ôn tập tiết 5 Máy chiếu 

2  Tin học Chơi cờ vua cùng phần mềm (T2)  

3 173 Toán Luyện tập chung Bảng phụ 

4 35 HDH Đạo đức: Thực hành kĩ năng cuối học kì 2 và cuối năm Bảng phụ 

C
H

IỀ
U

 

1 69 Khoa học Ôn tập Máy chiếu 

2  Song ngữ Toán Song ngữ  

3 35 Kĩ thuật Lắp ghép mô hình tự chọn Máy chiếu 

5 
 

18/05 

S
Á

N
G

 

1  Mĩ thuật Tìm hiểu tranh dân gian Việt Nam (T2)  

2  ĐSTV Viết thu hoạch  

3  LTVC Ôn tập tiết 6 Máy chiếu 

4 174 Toán Luyện tập chung Bảng phụ 

C
H

IỀ
U

 1 70 HDH Khoa học: Kiểm tra học kì II Bảng phụ 

2  Thể dục Tổng  kết môn học  

3  Tiếng Anh The Second Term Test  

4 35 Địa lí Kiểm tra học kì 2 Máy chiếu 

6 
 

19/05 

S
Á

N
G

 

1  Tập làm văn Ôn tập tiết 7 Bảng phụ 

2 175 Toán Kiểm tra định kì Bảng phụ 

3  Âm nhạc Đánh giá cuối năm  

4 35 HDH Đạo đức: Thực hành kĩ năng cuối kì II Bảng phụ 

C
H

IỀ
U

 

1  Chính tả Ôn tập tiết 8 Bảng phụ 

2 35 Lịch sử Kiểm tra học kì 2 Phiếu 

3  SHL Tổng kết Hoa thi đua 

                     Số lượt sử dụng ĐD: 27  
 

 

KIỂM TRA NHẬN XÉT 

Giang Biên, ngày 27 tháng 04 năm 2023 

KHỐI TRƯỜNG 
 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 



 


